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Câu 1 (2,5 điểm): Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 21,9%. Sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại 10,1%. Thêm vào dung dịch X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl là 3,25%. Xác định nồng độ phần trăm MgCl2 trong dung dịch Y.
Câu 2 (2,5 điểm): Cho sơ đồ chuyển hóa sau (sơ đồ bên):
   Chọn các chất thích hợp Na2CO3, NaCl, Na2O, NaOH, Na2SO4, NaNO3, NaHCO3 để thay các chữ cái A, B, C, D, E rồi viết phương trình hóa học theo các chuyển đổi.

Câu 3 (2,0 điểm): Trộn 80 ml dung dịch có chứa 2,775 gam CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 5,1 gam AgNO3.
   1) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch thu được. Cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
   2) Lọc kết tủa sau phản ứng sấy khô hoàn toàn thì được bao nhiêu gam chất rắn?
Câu 4 (2,5 điểm): Có các khí không màu đựng riêng biệt sau: SO2, NH3, H2S, N2, HCl. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí (được dùng tối đa 2 thuốc thử).
Câu 5 (3,0 điểm):

   1) Trong công nghiệp để điều chế phân đạm Ure người ta cho khí cacbonic tác dụng với khí amoniac ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thích hợp. Viết phương trình hóa học và tính khối lượng Ure thu được nếu khối lượng của khí amoniac là 2,72 tấn và hiệu suất phản ứng đạt 65%.
   2) Cho các dung dịch loãng sau đây tác dụng với nhau từng đôi một: H2SO4, Ba(OH)2, NaCl, KHSO4, (NH4)2CO3. Viết các phương trình hóa xảy ra.
Câu 6 (2,5 điểm): Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat.
   Tính giá trị m và thể tích khí oxi đã phản ứng (đktc).
Câu 7 (2,0 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học để giải thích các thí nghiệm sau:
   Thí nghiệm 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Cu(NO3)2.
   Thí nghiệm 2: Sục từ từ khí SO2 vào dung dịch KOH.
   Thí nghiệm 3: Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.
   Thí nghiệm 4: Lấy thanh Fe ngâm trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội, rồi lấy ra cho tiếp vào dung dịch H2SO4 loãng.
Câu 8 (3,0 điểm): Thổi từ từ 3,584 lít CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 28,4 gam hỗn hợp A gồm Al2O3 và oxit của kim loại M. Phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X, hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cho toàn bộ lượng khí Y hấp thụ vào dung dịch NaOH được dung dịch Z chứa 9,94 gam muối tan. Cho Z phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 được m gam kết tủa.
   1) Tính khối lượng của X và giá trị m.

   2) Vẽ đồ thị minh họa số gam kết tủa phụ thuộc vào lượng dung dịch Ba(OH)2 dùng ở trên.
   3) Cho lượng chất rắn X vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 76,12%. Tìm công thức hóa học của oxit kim loại M.
(Cho Fe = 56; Cu = 64; Ca = 40;  Al = 27; Ag = 108; Mg = 24; Cl = 35,5)
---------------------Hết----------------------
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